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TỔ: LỊCH SỬ

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2. MÔN LỊCH SỬ- LỚP 10XH. NĂM HỌC 2024 - 2025
NGÀY 7/03/2025

	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
	4
	2
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	8
	6
	0
	 

	2
	Chủ đề 2: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ TRUNNG ĐẠI
	Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á
	4
	2
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	1
	8
	6
	1
	 

	Tổng số câu
	8
	4
	0
	8
	8
	0
	0
	0
	1
	16
	12
	1
	 

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	 

	Tỷ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	 





BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2-LỚP 10XH
NĂM HỌC 2024-2025

	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	 

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra Cách mạng công  nghiệp lần thứ  nhất (nửa sau thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX).
– Nêu được thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: phát minh và sử dụng máy hơi nước, động cơ đốt trong để cơ giới hoá sản xuất, phát triển giao thông vận tải,…
–   Trình bày được nét chính về bối  cảnh  lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (nửa sau thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX).
– Nêu được những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ hai: sử dụng điện năng, động cơ điện gắn với quá trình điện khí hoá, sản xuất dây chuyền, sự phát triển của các ngành công nghiệp hoá chất, dầu mỏ, thép, điện lực, in ấn,...
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Hiểu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ hai đối với sự phát triển kinh tế (tăng năng suất lao động, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá,...) và ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với xã hội, văn hoá
	 
	2
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Vận dụng: Phân tích được tác động của Cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với xã hội, văn hoá: sự phát triển của giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp, quá trình đô thị hoá; những thay đổi về lối sống, văn hoá
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2
	Chủ đề 2: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ TRUNNG ĐẠI
	Bài 11 : Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á
	Biết :
- Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á: tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc,...
	4
	 
	 
	4 
	
	 
	1
	 
	1 

	
	
	
	Hiểu:
- Hiểu được các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á trên đường thời gian.
-Hiểu được thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á: tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc,...
	 
	2
	 
	 
	4
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam Á, tham gia bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
[bookmark: _GoBack]-Phân tích những thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á: tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc,...
- Tác động của tôn giáo đến các công trình kiến trúc và điêu khắc ở Đông Nam Á thời cổ- trung đại.
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	Tổng số câu
	8
	4
	0
	8
	8
	0
	0
	 0
	1
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	

	Tỷ lệ %
	30
	40
	30
	







